

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ thuật phản ứng (Reaction Engineering)
Mã học phần: 7060328
Số tín chỉ học phần: 4     	
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30;		 Bài tập: 10; 		Thực hành: 0; 		
Thực tập: 0; 		Thảo luận: 6 tiết; 	Tự học: 90.    
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy: 			Mã giảng viên:
1. TS. Ngô Hà Sơn     					   0603-14
2. TS. Ngô Thanh Hải	0603-05
2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Học phần tiên quyết: Sinh viên đã học môn Truyền nhiệt (7060348) và truyền chất (7060349).
3.2. Học phần học trước: không
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Về kiến thức 
Môn học giúp cho sinh viên nắm được kiến thức về phương trình phản ứng, tốc độ phản ứng, hiệu suất phản ứng, tính toán thành phần các chất phản ứng và sản phẩm ở trạng thái cân bằng, hằng số tốc độ phản ứng, hằng số cân bằng, tính toán phản ứng. Có đủ kiến thức để tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng. Tính toán được các thông số cơ bản của một quá trình công nghệ hóa học trong thực tế.
4.2. Về kỹ năng
- Kỹ năng sắp xếp và tổ chức các dữ liệu quan trọng trong công nghệ hoá học
- Kỹ năng thiết lập các phương trình toán sử dụng trong các tính toán của phản ứng.
- Kỹ năng lựa chọn thiết bị phản ứng phù hợp với yêu cầu của công nghệ.
- Kỹ năng tính toán các thiết bị phản ứng quan trọng trong công nghiệp hoá học
	- Kỹ năng đánh giá sự ảnh hưởng của các các yếu tố công nghệ (nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác…) đối với các phản ứng hoá học.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học bao gồm các nội dung chính: 
Các nguyên tắc cơ bản để thiết lập cân bằng vật liệu trong các quá trình công nghệ hóa học không thuận nghịch, Cân bằng trong các quá trình công nghệ hóa học, Các nguyên tắc cơ bản để thiết lập cân bằng nhiệt và cân bằng vật liệu trong các quá trình công nghệ hóa học, Động học của các quá trình công nghệ hóa học, Mô hình toán học cơ bản của thiết bị phản ứng hóa học, Các quá trình xúc tác dị thể. 
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT LẬP CÂN BẰNG VẬT LIỆU TRONG CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC KHÔNG THUẬN NGHỊCH 
	3
	4.1; 4.2

	1.1.
	Các khái niệm cơ bản
	
	

	1.2.
	Cân bằng vật liệu cho các quá trình hoá học không thuận nghịch
	
	

	1.3.
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 2
	ĐỘ CHUYỂN HOÁ VÀ TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG
	6
	4.1, 4.2

	2.1
	Độ chuyển hoá
	
	

	2.2
	Các phương trình thiết kế
	
	

	2.3
	Tính toán thiết bị phản ứng
	
	

	2.4
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 3
	ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG
	6
	4.1; 4.2

	3.1.
	Phương trình động học
	
	

	3.2.
	Tốc độ của phản ứng
	
	

	3.3.
	Phản ứng cơ bản
	
	

	3.4.
	Phản ứng không cơ bản
	
	

	3.5
	Phản ứng thuận nghịch
	
	

	3.6
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 4
	HỆ SÓ TỶ LƯỢNG
	6
	4.1, 4.2

	4.1
	Hệ gián đoạn
	
	

	4.2
	Hệ liên tục
	
	

	4.3
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 5
	HỆ THIẾT PHẢN ỨNG ĐẲNG NHIỆT
	6
	4.1, 4.2

	5.1
	Độ chuyển hoá của hệ 
	
	

	5.2
	Lưu lượng mol trong hệ
	
	

	5.5
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 6
	XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỘNG HỌC
	4
	4.1, 4.2

	6.1
	Phương pháp số
	
	

	6.2
	Phương pháp đồ thị
	
	

	6.3
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 7
	HỆ CÁC PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
	4
	4.1, 4.2

	7.1
	Độ chọn lọc và hiệu suất
	
	

	7.2
	Hệ thiết bị phản ứng
	
	

	7.3
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 8
	XÚC TÁC VÀ THIẾT BỊ PHẢN ỨNG CÓ XÚC TÁC
	6
	4.1, 4.2

	8.1
	Các bước trong phản ứng có sử dụng xúc tác
	
	

	8.2
	Ngộ độc xúc tác
	
	

	8.3
	Các thiết bị sử dụng chất xúc tác
	
	

	8.4
	Các bài toán ứng dụng
	
	

	CHƯƠNG 9
	THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHÔNG ĐẲNG NHIỆT
	4
	4.1, 4.2

	9.1
	Cân bằng nhiệt lượng
	
	

	9.2
	Phản ứng đoạn nhiệt
	
	

	9.3
	Các bài toán ứng dụng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
    	- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
      	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;
      	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
      	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm chuẩn bị ở nhà
	Bài tập về nhà
	
30%

	3
	Điểm kiểm tra
	Kiểm tra trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Bài thi tự luận/ Vấn đáp.
	60%



9.2. Cách tính điểm
       	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập:
[1]. Nguyễn Bin, Kỹ thuật phản ứng; Đại học Bách Khoa Hà Nội 1991.
[2]. Nguyễn Minh Tuyển, Kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học; NXB Khoa học Kỹ Thuật, 1987.
[3]. Ngô Thị Nga, Kỹ thuật phản ứng; NXB KHKT 2002.
[4].H.Fogler, Essentials of Chemical Reaction Engineering, International Edition, Pearson, 2011.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên 
cần chuẩn bị

	1-2
	Cân bằng vật liệu
	12
	8
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet

	
	Bài tập về nhà
	
	
	
	

	3-4
	Phản ứng thuận nghịch
	20
	10
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet

	
	Cân bằng trong phản ứng hoá học
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	

	
	Mô hình toán của các thiết bị phản ứng
	
	
	
	

	5-6
	Động học, các quá trình đẳng nhiệt đoạn nhiệt, các thiết bị đẳng nhiệt đoạn nhiệt
	12
	10
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet

	7-8
	Các thiết bị có xúc tác
	8

	10
	0
	Tài liệu [1, 2, 3, 4] và tham khảo thêm trên internet



	
	Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Công Ngọc Thắng
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